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Liike-elämä vietnamiksi

Yritystermit vietnamiksi
yhtiö công ty

työ việc làm

pankki ngân hàng

toimisto văn phòng

kokoushuone phòng họp

työntekijä nhân viên

työnantaja người sử dụng lao động

henkilöstö nhân viên

palkkaus lương

vakuutus bảo hiểm

markkinointi tiếp thị

kirjanpito kế toán

vero thuế

www.flashcardo.com/fi/vietnamin-muistikortit/

Toimistosanat vietnamiksi
kirje lá thư

kirjekuori phong bì

osoite địa chỉ

postinumero mã bưu chính

paketti (posti) bưu kiện

faksi fax

https://www.flashcardo.com/fi/vietnamin-muistikortit/
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tekstiviesti tin nhắn văn bản

projektori máy chiếu

kansio (paperi) bìa cứng

esittely thuyết trình

www.pinhok.com/fi/opi-vietnamia/

Laitteet vietnamiksi
kannettava tietokone máy tính xách tay

näyttö màn hình

tulostin máy in

skanneri máy quét

puhelin điện thoại

USB-tikku thanh USB

kovalevy ổ cứng

näppäimistö bàn phím

hiiri (tietokone) chuột

palvelin máy chủ

https://www.pinhok.com/fi/opi-vietnamia/
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www.pinhok.com/fi/opi-vietnamia/

Lakitermit vietnamiksi
laki pháp luật

sakko tiền phạt

vankila nhà tù

tuomioistuin tòa án

valamiehistö bồi thẩm đoàn

todistaja nhân chứng

syytetty bị cáo

todiste chứng cớ

sormenjälki dấu vân tay

pykälä đoạn văn

Pankkitoiminta vietnamiksi
raha tiền

kolikko tiền xu

seteli tiền giấy

luottokortti thẻ tín dụng

pankkiautomaatti máy rút tiền

allekirjoitus chữ ký

dollari đô la

https://www.pinhok.com/fi/opi-vietnamia/
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euro euro

punta bảng Anh

pankkitili tài khoản ngân hàng

shekki tấm séc

pörssi sàn giao dịch chứng khoán


